
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

  

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  

 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP LIỆT KÊ TỪNG SẢN PHẨM 
GCN ISO/HACCP HOẶC 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH ĐỒNG 

NAI 

24/3/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BMFOOD 

262/2A, đường Phạm Văn 

Thuận, KP 2, phường Thống 

Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

2 
- LÒNG GÀ 

- THỊT GÀ 

FSSC22000, VN012452-1, 

ngày cấp: 16/9/2024 
‘0919468408 

CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đường N3-1, Khu Công nghiệp 

Long Đức, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

5 

- TEMAKI ONIGIRI GÀ 

NƯỚNG PHÔ MAI CAY 

- TEMAKI ONIGIRI BÒ BBQ 

KIM CHI 

- TEMAKI ONIGIRI CÁ NGỪ 

SỐT MAYO 

- TEMAKI ONIGIRI CÁ HỒI 

SỐT MAYO 

- TEMAKI ONIGIRI THANH 

CUA SỐT MAYO 

ISO 22000:2018 số GCN 

9199293-406055-FSMS, cấp 

ngày 07/10/2024 

‘0987043546 

 CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, khu công nghiệp 

Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiền, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

4 

- TỎI TÉP KHÔ (DRIED 

GARLIC (CLOVE)) 

- BỘT TÔM 

FS-VNM-23-70/HACCP, cấp 

ngày 15/01/2025 
‘0941372274 



Nai, Việt Nam - BỘT TỎI  

- BỘT TỎI RANG 

25/3/2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

HỮU HẠN VEDAN 

VIỆT NAM 

Quốc lộ 51, ấp 1A, xã Phước 

Thái, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 
1 

TINH BỘT NẾP HỒ HÓA 

(AGROJET PCR 100 – 

PREGELATINIZED WAXY 

RICE STARCH) 

FSSC22000, VN14/00038, 

ngày cấp: 28/10/2024 
‘0814573178 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHĂN NUÔI C.P. 

VIỆT NAM 

Khu công nghiệp Biên Hòa 2, 

phường Long Bình Tân, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ 

PHẦN CHĂN NUÔI C.P. VIỆT 

NAM – CHI NHÁNH NM6 

TẠI ĐỒNG NAI, lô 13, đường 

19A, khu công nghiệp Biên Hòa 

2, phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam 

1 
VỊT TẨM CÀ RI ISO 22000:2018 số 

VN19/00363, ngày đánh giá 

02/08/2024 

‘19006449 

HỘ KINH DOANH 

MÍT SẤY HÙNG 

PHÁT 

Thửa đất số 24, tờ bản đồ 18, 

đường Suối Chồn – Bàu Cối, tổ 

11, ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, 

thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

1 
MÍT SẤY ISO 22000:2018 số 

1616.3A/QĐCN-VCA ngày 

20/01/2025 

‘0379230050 

26/3/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, khu công 

nghiệp Biên Hoà 2, phường An 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam 

Sản xuất: Cereal Partners 

(Malaysia) Sdn. Bhd 

(200201013613), Level 22, 1 

Powerhouse, No.1, Pesiaran 

1 
THỰC PHẨM BỔ SUNG NGŨ 

CỐC ĂN SÁNG NESTLÉ MILO 
 

Xuất xứ: 

Malaysia  



Bandar Utama, Bandar Utama, 

47800 Petaling Jaya, Selangor 

Darul Ehsan, Malaysia. 

CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, KCN Biên 

Hòa 2, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

SX: Lô 311, đường số 9, khu 

công nghiệp AMATA, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

1 

CÀ PHÊ SỮA STARBUCKS 

CARAMEL MACCHIATO 
FSSC 22000 số GB 13/90343 

ngày cấp 03/7/2023 
 

27/3/2025 

CÔNG TY TNHH 

JAPAN BEST FOODS 

Đường N3-1, Khu Công nghiệp 

Long Đức, xã Long Đức, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam 

4 

- SÉT SUSHI ĐẠI DƯƠNG 

- CƠM CHIÊN SỐT TƯƠNG 

ĐEN HÀN QUỐC 

- TEMAKI ONIGIRI THỊT BÒ 

NƯỚNG MISO 

- SANDWICH BÒ XỐT MAYO 

ISO 22000:2018 số GCN 

9199293-406055-FSMS, cấp 

ngày 07/10/2024 

‘0987043546 

CÔNG TY TNHH 

SEMBA TOHKA VIỆT 

NAM 

Đường N1-1, khu công nghiệp 

Long Đức, xã An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai. 

Sản xuất: Rikevita (Malaysia) 

Snd.Bhd. (Một công ty con của 

Riken Vitamin Co., Ltd), số 11, 

Janlan Bayu, 81200 Tampoi, 

Johor Bahru, Johor Darui 

Takzim, Malaysia. 

1 

PHỤ GIA THỰC PHẨM: 

POLYGLYCEROL ESTERS OF 

FATTY ACIDS RIKEMAL JV-

5061-MB 

 Xuất xứ: 

Malaysia 

CÔNG TY TNHH 

SURINT OMYA (VIET 

KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng 
1 

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM: 

CHIẾT XUẤT DÀNH DÀNH  
Xuất xứ: 

Trung Quốc  



NAM) Nai, Việt Nam 

ĐCSX: Wuhan Green Food  

Biological Engineering co.,LTD 

– 47# Cao Jia Bang, Jinkou 

street, Jiangxia district, Wuhan, 

China 

(GARDENIA EXTRACT) 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, các nhân theo danh sách; 

- Trang website SYT; 

- Lưu VT, ATVSTP (T.Minh). 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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